
Nhôm

Thép

Chai lọ mỹ phẩm

家庭ごみの分け方・出し方家庭ごみの分け方・出し方
Hướng dẫn cách phân loại và bỏ rác thải sinh hoạt

2025
南国市

！ ●Hãy mang rác ra điểm tập kết của khu vực trong khoảng 5:00 - 8:00 sáng vào ngày thu gom.
●Không thu gom rác từ ngày 31/12 đến ngày 3/1.
●Những loại rác có túi rác được chỉ định, hãy chắc chắn sử dụng đúng loại túi.

* Túi rác được chỉ định có bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong thành phố và cửa hàng tại tầng 2 Tòa thị chính.

●Vui lòng kiểm tra ngày thu gom rác theo từng khu vực trên trang chủ. Bảng tổng hợp lịch thu 
gom rác xem tại đây▶
* Nếu có gì khác với bảng tổng hợp, hãy kiểm tra trên bảng thông báo đặt tại điểm tập kết rác của từng khu vực.

Điểm tập kết rác cháy được

Điểm tập kết rác không cháy được

Văn phòng Thành phố Nankoku – đại diện TEL: 088-863-2111 – Phòng Môi trường TEL: 088-880-6557

Cách phân loại Lưu ý khi bỏ rác

Cách phân loại Lưu ý khi bỏ rác

Rác nhà bếp
Để ráo hết nước

Cành cây
(đường kính ≤ 3 cm,
 chiều dài ≤ 70 cm)

Da, vải, cao su, sợi Giấy vụn

Để giữ gìn vệ sinh tại điểm tập kết rác, hãy tuân thủ đúng quy định khi bỏ rác.

Rác cháy được
Túi được chỉ định dùng cho rác cháy được

Cỡ lớn: 300 yên
Cỡ trung: 200 yên

Cỡ nhỏ: 150 yên

Bao bì chứa đựng - Nhựa
Túi được chỉ định dùng cho rác tài nguyên

Cỡ lớn: 300 yên
Cỡ trung: 200 yên

Chai nhựa PET
Túi được chỉ định dùng cho rác tài nguyên

Cỡ lớn: 300 yên
Cỡ trung: 200 yên

Giấy - quần áo
Giấy: dùng dây buộc lại

Quần áo: dùng túi trong suốt

Thùng carton
Dùng dây buộc lại

●Với tã giấy thì hãy loại bỏ hết chất bẩn.

●Với chăn, nệm, thảm, chiếu.v.v. hãy cắt thành các miếng có kích thước dưới 70 
cm mỗi cạnh, rồi bỏ vào túi quy định.

●Đồ nhựa cứng hãy bỏ cùng với rác linh tinh khác.

●Hãy dùng hết phần bên trong.

●Rửa sơ qua bằng nước và không cắt nhỏ ra.

●Đồ làm từ nhựa cứng hãy bỏ cùng với rác linh tinh 
khác.

●Hãy dùng hết phần bên trong, chai đựng bị bẩn thì rửa 
sạch rồi mới bỏ đi.

●Có thể ép dẹt khoảng một nửa, nhưng cần giữ lại hình 
dạng cơ bản.

●Hạn chế bỏ các loại giấy vào ngày mưa.

●Với quần áo thì chỉ nhận những loại còn có thể mặc được.

●Quần áo lót, tất, quần áo đã rách, hộp giấy có lớp 
nhôm bên trong và các vật quá bẩn phải bỏ vào rác 
cháy được.

●Không dùng băng keo giấy để dán.

●Hạn chế bỏ rác vào ngày mưa.

●Những vật có xử lý chống thấm hoặc quá bẩn hãy cho vào túi được chỉ định 
và bỏ vào rác cháy được.

●Cấm sử dụng các túi không thể kiểm tra được bên trong.

●Lon các loại phải được dùng hết, rửa sạch rồi mới bỏ đi.

●Lon xịt và bình gas cassette phải dùng hết hoàn toàn 
nhiên liệu bên trong trước khi bỏ và không cần đục lỗ.

●Lon rỗng từng đựng sơn, sau khi loại bỏ hết chất 
bên trong thì hãy bỏ cùng với rác linh tinh khác.

●Chai lọ ở đây là các chai lọ dùng để đựng đồ uống, dầu 
ăn hoặc thuốc như chai đựng thuốc cảm.v.v.

●Hãy dùng hết phần bên trong rồi rửa sạch.

●Chai đựng mỹ phẩm hãy bỏ vào mục rác linh tinh 
khác.

●Đèn huỳnh quang và pin, nếu có thể, hãy mang 
đến cửa hàng để họ thu hồi.

●Bóng đèn sợi đốt, tắc te, bóng nhỏ, đèn LED.v.v. 
hãy bỏ vào mục rác linh tinh khác.

●Nếu pin lithium-ion bị phồng, vui lòng liên hệ đến 
Phòng Môi trường.

●Cấm sử dụng các túi không thể kiểm tra được bên 
trong.

●Chai hoặc thủy tinh đã vỡ, hãy bọc bằng giấy báo để 
tránh nguy hiểm và dán giấy ghi chú lên túi đựng.

●Bật lửa phải dùng hết gas trước khi bỏ.

Đối với rác cỡ lớn, vui lòng liên hệ đến Phòng Môi trường.

Lon - đồ kim loại
Dùng túi trong suốt

Đồ lớn thì để nguyên như vậy

Rác linh tinh khác
Dùng túi trong suốt

Đồ lớn thì để nguyên như vậy

Hãy cho vào túi riêng

Túi nilon Bao bì
Chai lọ nhựa

CốcTuýp
Khay đựng Xốp Nhãn, nắp

Những vật quá bẩn hoặc đã bị cắt nhỏ thì hãy bỏ vào rác cháy được.

Các loại vật chứa đựng và bao bì bằng nhựa có ký hiệu

Những thứ có ký hiệu

Đối với lon đựng đồ uống và các vật kim loại khác, hãy cho vào túi riêng.

Hãy phân loại giấy thành 4 nhóm.

Những chai lọ không bị vỡ hãy phân loại theo 3 màu.

Thu gom vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Đồ nhựa cứng và các loại rác không cháy được.v.v.

Chai đồ uống
Chai gia vị
Chai đựng đồ uống có cồn

Hãy gỡ nhãn và tháo nắp ra rồi bỏ cùng với rác 
bao bì chứa đựng bằng nhựa. Vòng nhựa còn 
lại dưới nắp có thể giữ nguyên.

Tờ rơi, báo Quần áoSách, tạp chí Hộp giấy, bìa cứng

Thùng có mặt cắt dạng tổ ong hoặc 
rỗng bên trong. Hãy kiểm tra mặt 
cắt để phân biệt giữa hộp giấy và bìa 
cứng.

Với phần nắp hãy phân loại 
theo từng loại chất liệu.

Xe đạp

Lò sưởi dầu

Bếp gas

Xe máy phân khối nhỏ (đến 50cc)
Rút hết xăng ra

Lon đựng đồ uống   Thép   Nhôm
Khác

Pin khô, pin thủy ngân, 
pin sạc

Nhiệt kế, nhiệt kế đo thân nhiệt, 
đèn huỳnh quang (gồm cả loại đã bị vỡ)

Pin lithium-ion

Lấy ra khỏi hộp và sử dụng túi được chỉ định

Đồ làm từ nhựa cứng

Nồi đất, bát đĩa

Xô / thùng nhựa

Đồ chơi
(Tháo pin ra)

Bóng đèn, tắc te, 
bóng đèn Led Đồ đã bị vỡ

Trong suốt không màu Màu nâu Màu khác

Ni-Cd Li-ionNi-MH

Chai lọ

Cỡ trung: 200 yên
Cỡ nhỏ: 150 yên

Túi được chỉ định dùng 
cho chai lọ đựng thực 
phẩm.

Rác có chứa thuỷ ngân
Túi được chỉ định dùng cho 
rác có chứa thuỷ ngân

Cỡ trung: 200 yên

Ống đèn huỳnh quang 
dài có thể thò ra khỏi túi 
cũng được.

Nếu còn điểm nào chưa rõ, vui lòng 
liên hệ Phòng Môi trường.

Hộp giấy đựng sữa 
tươi.v.v.

Được sử dụng làm nguyên 
liệu cho các loại nhựa, 
chất hỗ trợ cháy hoặc chất 
khử.v.v.

Được tái chế thành nguyên 
liệu sản xuất chai nhựa 
PET và sợi hóa học.v.v.

Quần áo cũ được xuất 
khẩu ra nước ngoài. Giấy 
và thùng carton được sử 
dụng làm nguyên liệu sản 
xuất giấy tái chế và các sản 
phẩm giấy khác.

Được tái chế làm nguyên 
liệu nhôm và sắt.

Chai lọ rỗng được tái chế 
làm nguyên liệu sản xuất 
thủy tinh.

Sau khi tách lấy thủy ngân, 
phần còn lại được sử dụng 
làm nguyên liệu cho vật 
liệu xây dựng và linh kiện 
điện tử.

Rác linh tinh khác chủ yếu 
được xử lý chôn lấp tại bãi 
xử lý cuối cùng.


